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BÀI 2                                          
TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA CÁC DÂN TỘC Ở SƠN LA
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức : Trình bày được đặc điểm cơ bản của truyện cổ tích của một số dân tộc tiêu biểu ở Sơn La. Nêu được ý nghĩa của truyện cổ tích trong đời sống cộng đồng.
  2. Kĩ năng: Nhận biết truyện cổ tích Sơn La; Tóm tắt văn bản;  Kể lại truyện cổ tích.
  3. Thái độ: Bồi dưỡng tinh thần dân tộc, ý thức bảo vệ các di sản văn hoá tinh thần
  4. Năng lực cần đạt: Góp phần hình thành năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án Word, PowerPoint; Các tài liệu tham khảo có liên quan (video; phiếu học tập)
2. Học sinh: Soạn bài theo hướng dẫn của GV, câu hỏi trong SGK.
III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH
KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Giúp HS nắm được vị trí của bài học; hứng thú với bài học
Nhiệm vụ:Trả lời câu hỏi của giáo viên
Phương thức thực hiện: HS hoạt động cá nhân
Phương án kiểm tra, đánh giá: HS nhận xét lẫn nhau, GV đánh giá HS
Tiến trình thực hiện hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vu
GV cho HS xem các hình ảnh một số truyện cổ tích, chia sẻ nhận thức.
? Đâu là hình ảnh truyện cổ tích ở SL.
? Đó là câu chuyện gì ? Đã từng được đọc chưa? Em thích câu chuyện nào ?
? Hãy kể tên một số truyện cổ tích ở Sơn La mà em biết. Em ấn tượng với truyện nào nhất? Vì sao?
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Giáo viên đánh giá/ giới thiệu bài học
GV: Sơn La có kho tàng truyện cổ tích phong phú của một số dân tộc cư trú lâu đời nơi đây … 
- Truyện cổ tích là nét đẹp trong đời sống tinh thần, chứa đựng những giá trị văn hoá đặc sắc của cộng đồng. 
	 


- Học sinh có thể chia sẻ về  các truyện cổ tích qua các bức ảnh.
Bức ảnh 1: Tấm cám
Bức ảnh 2, 3: truyện cổ tích Sơn La

- Học sinh chia sẻ những trải nghiệm đã có





HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: I. Khái quát về truyện cổ tích Sơn La
Mục tiêu: HS nhận thức được khái niệm truyện cổ tích, ý nghĩa nói chung của truyện cổ tích trong văn hoá cộng đồng.
Nhiệm vụ: HS nghiên cứu ở nhà, trả lời câu hỏi theo phiếu học tập được giao
Phương thức thực hiện: Vấn đáp/ trao đổi cá nhân.
Phương án kiểm tra, đánh giá: GV nhận xét, chốt kiến thức.
Tiến trình thực hiện hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Đặt câu hỏi
· Nhắc lại khái niệm truyện cổ tích
· Theo em truyện cổ tích  đóng vai trò gì trong đời sống con người
· Truyện cổ tích ở Sơn La chủ yếu của dân tộc nào?
· Nêu đặc điểm của truyện cổ tích Sơn La ở khía cạnh nội dung và nghệ thuật.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, điền vào phiếu
Bước 3: HS trả lời
Bước 4: GV nhận xét và chốt kiến thức. 
Truyện cổ tích ở Sơn La đã thể hiện đậm nét những sắc thái riêng: hình ảnh con người với những khát vọng cao đẹp, tình cảm chân chính; cần cù trong lao động. Truyện cũng đã tái hiện được những khó khăn, vất vả trên vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc. 
- Truyện cổ tích là nét đẹp trong đời sống tinh thần, chứa đựng những giá trị văn hoá đặc sắc của cộng đồng.
Hoạt động 2:


	I. Khái quát về truyện cổ tích Sơn La
1. Về khái niệm
-Truyện cổ tích:là loại truyện dân gian xoay quanh cuộc đời của một số kểu nhân vật. Truyện thể hiện cách nhìn, cách nghĩ của người xưa với cuộc sống đồng thời nói lên mơ ước về cuộc sống tốt đẹp.
- Truyện có yếu tố hoang đường, kỳ ảo
- Một số kiểu nhân vật:bất hạnh, dũng sĩ, thông minh...
2.Vài trò, ý nghĩa
 Truyện cổ tích ở Sơn La chủ yếu của DT Thái, Mông, Dao… đã thể hiện đậm nét những sắc thái riêng của cảnh và người nơi đây. Đó là hình ảnh con người với những khát vọng cao đẹp, tình cảm chân chính; cần cù trong lao động. Truyện cũng đã tái hiện được những khó khăn, vất vả trên vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc. 
3. Truyện cổ tích Sơn La 
- Truyện cổ tích ở Sơn La giàu yếu tố kì ảo, xây dựng được các kiểu nhân vật đặc trưng của truyện cổ tích, phản ánh được những ước mơ, khát vọng cũng như trí tưởng tượng kì diệu của đồng bào các dân tộc nơi đây.
- Nội dung truyện cổ tích rất đa dạng, phản ánh đầy đủ mọi mặt trong đời sống từ sự tích về các con vật, các hiện tượng đến các mâu thuẫn trong xã hội... 


Hoạt động 2: II. HÁT LÊN, CHÚ CẦY HƯƠNG (Truyện cổ tích dân tộc Thái)                                                                  NV 1: Trải nghiệm cùng văn bản 

a) Mục tiêu: Giúp HS:
- Tìm hiểu nhan đề, giọng đọc, tóm tắt câu chuyện.
b) Nội dung: Trả lời câu hỏi của giáo viên.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh, câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS đọc văn bản.
- Giáo viên đặt câu hỏi: 
?1. Nhan đề câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về nhân vật trong truyện?
?2. Nhân vật trong truyện thuộc kiểu nhân vật nào?
?3. Kể tóm tắt câu chuyện?
?4. Truyện được kể theo trình tự nào?
B2: HS trả lời.
B3: Báo cáo kết quả: HS báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
B4: GV nhận xét, chốt kiến thức.
	- Nhan đề là tên nhân vật đặc biệt gợi ra nội dung câu chuyện.
- Nhân vật Mồ Côi thuộc kiểu nhân vật bất hạnh.
- Nêu các sự việc chính và tóm tắt truyện.
- Truyện kể theo thứ tự tự nhiên (trình tự thời gian).

 







NV 2: Suy ngẫm và phản hồi
a) Mục tiêu: Giúp HS:
- Tìm hiểu yếu tố kì ảo trong truyện
- Nhận xét, cảm nhận về nhân vật.
- Nêu bài học từ câu chuyện.
b) Nội dung: Thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: Bảng nhóm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỒNG CỦA GV - HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên nêu câu hỏi thảo luận cho các nhóm.
Nhóm 1: Tìm các chi tiết nói lên hoàn cảnh của Nhân vật Mồ Côi? Nêu nhận xét, cảm nghĩ về hoàn cảnh nhân vật?
Nhóm2:  Nêu các chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện Hát lên, chú cầy hương.           
Theo em, các chi tiết đó có ý nghĩa như thế nào? 
Nhóm 3: Qua truyện Hát lên, chú cầy hương, tác giả dân gian muốn gửi gắm điều gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
Điền vào phiếu học tập
	Chi tiết tưởng tượng, kì ảo
	Y nghĩa các chi tiết đó

	
	

	
	

	
	



- HS làm việc theo nhóm.
B3: Báo cáo kết quả thảo luận: HS báo cáo kết quả. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
B4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

	a. Hoàn cảnh
- Anh chàng mồ côi, nghèo đến nỗi không có một con chó, con mèo làm bạn.
Anh nhìn thấy một con cầy hương bị mắc bẫy đang giẫy giụa. Mồ Côi gỡ con cầy hương ra khỏi bẫy, ôm cầy hương về nhà và đắp vết thương cho nó bằng lá thuốc. Con cầy hương dần quen anh, không muốn vào rừng nữa. Từ đó, anh có cầy hương làm bạn.
- Cảm nghĩ: Nhân vật thiệt thòi, đáng thương.
b. Nội dung câu chuyện

	Chi tiết tưởng tượng, kì ảo
	Ý nghĩa các chi tiết đó

	Cầy hươngcất tiếng hát, giọng nhỏ nhẹ, khiêm tốn mà ấm áp, đúng như giọng nói của anh
	Mồ côi lấy được vợ

	Xác cầy hương chôn ở góc vườn. Mấy ngày sau, từ chỗ chôn con cầy hương mọc lên bốn cây bương thẳng tắp, nhẵn bóng, chỉ có chòm lá nhỏ trên chót ngọn..
tất cả váy áo cũ khi rút khỏi cây sào bỗng trở thành quần lành áo tốt, vàng bạc cũng từ đấy rơi ra.
	Vợ chồng anh Mồ côi trở nên giàu có, cuộc sống ấm no

	Anh bạn “quý” phơi quần áo xong rồi vội vã rút về, nhưng lạ thay không phải quần áo, vàng bạc mà tất cả các thứ hôi thối đổ cả lên đầu kẻ tham lam
	Trừng trị những kẻ tham lam

	Mồ Côi nhặt mang các đoạn đem về khoét thành chiếc máng lợn. Lạ thay, lợn của Mồ Côi xục ăn thì xới lên cả đống vàng, đống bạc.
	

	Vào tay anh bạn tham lam, máng lợn lại đùn lên cứt đái còn lợn thì gầy ốm giơ xương.
	Trừng trị những kẻ tham lam

	Lưỡi câu một lần giật câu được cả chùm đồ trang sức, vàng ngọc.
	

	Gặp sứ giả vua thủy tề, chữa bệnh cho con vua Thủy tề và được ban thưởng một con gà sống độc nhất 1 chân
	Con gà trống đã giúp chàng Mồ Côi thực hiện được ước nguyện. Chàng ước cho dân bản có cuộc sống no đủ, sung túc.




	
	c. Ý nghĩa của câu chuyện
- Thể hiện ước mơ của nhân dân: có được khả năng kỳ diệu, người bất hạnh được bù đắp, người tốt sẽ được hưởng hạnh phúc,…



LUYỆN TẬP
	a) Mục tiêu: Giúp HS:
- Khắc sâu ý nghĩa của truyện cổ tích trong đời sống cộng đồng các dân tộc ở Sơn La.
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
1. Nêu ý nghĩa của truyện cổ tích trong đời sống cộng đồng các dân tộc ở Sơn La.
2. Cùng bạn sắm vai và diễn lại một cảnh em ấn tượng trong truyện Hát lên chú cầy hương hoặc một truyện cổ tích khác ở Sơn La mà em biết. 
3. Chia sẻ những việc em nên làm để góp phần bảo tồn truyện cổ tích ở Sơn La.
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân.
B3: Báo cáo kết quả: HS báo cáo kết quả. Các hs khác nhận xét, bổ sung.
B4: GV nhận xét, chốt kiến thức.
	
Thể hiện ước mơ của nhân dân về công bằng xã hội: Những người thiệt thòi, bất hạnh, tốt bụng sẽ được hưởng hạnh phúc; những kẻ ác, tham lam sẽ bị trừng trị.




VẬN DỤNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS:
 Thực hành làm thẻ truyện cổ tích theo gợi ý sau: 
- Mặt trái ghi tên truyện cổ tích.
- Mặt phải ghi tóm tắt nội dung của truyện cổ tích.
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Thực hành làm thẻ truyện cổ tích theo gợi ý sau: 
- Mặt trái ghi tên truyện cổ tích.
- Mặt phải ghi tóm tắt nội dung của truyện cổ tích.
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân.
B3: Báo cáo kết quả: 
Các hs khác nhận xét, bổ sung.
B4: GV nhận xét, chốt kiến thức. Cho học sinh tìm hiểu thêm: SỰ TÍCH KHÈN MÔNG
* Hướng dẫn học bài
- Ôn lại kiến thức về truyện cổ tích.
- Hoàn thành  các bài tập.
- Chuẩn bị bài 3: Trò chơi dân gian...
____________________________________





